
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 30/05/2026
H29.109-

260505-180086
CÔNG TY TNHH YÊN TĨNH

83 Trần Quang Khải, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2026 05/06/2026

2 30/05/2026
H29.109-

260506-180121

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG 

NAM

Gian A02, Tầng trệt - khu 

dịch vụ - thương mại thuộc 

cao ốc Central Garden 328 

Võ Văn Kiệt, Phường Cầu 

Ông Lãnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2026 05/06/2026

3 30/05/2026
H29.109-

260418-180006
CÔNG TY TNHH NATSU

270 Võ Văn Tần, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2026 05/06/2026

4 30/05/2026
H29.109-

260506-180063

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TRẦN QUỐC THẢO - HỘ 

KINH DOANH RAU MÁ 

MIX 2

210 Trần Quốc Thảo, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2026 05/06/2026

5 30/05/2026
H29.109-

260505-180095

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THREE LITTLE OWLS

8A/G3A Thái Văn Lung, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

6 30/05/2026
H29.109-

260508-180072

HỘ KINH DOANH BÁNH 

ĐA CÁ RÔ ĐỒNG

8A Nguyễn Cảnh Chân, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

7 30/05/2026
H29.109-

260507-180094

HỘ KINH DOANH PHÚ 

BẾN TRE

2 Bis Mai Thị Lựu, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

8 30/05/2026
H29.109-

260510-180024

HỘ KINH DOANH PHAN 

XUÂN PHONG - CỬA 

HÀNG LÀ VIỆT

57A Tú Xương, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

9 30/05/2026
H29.109-

260413-0200002

CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

CHUNG CƯ EHOME S

Tầng 1 (trệt), Block A 

Ehome S, Đường số 9, Khu 

phố 2, Phường Long 

Trường, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo.

08/05/2026 05/06/2026

10 30/05/2026
H29.109-

260409-0200013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 13 

– CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

196 Hoàng Hữu Nam, 

Phường Long Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo.

08/05/2026 05/06/2026

11 30/05/2026
H29.109-

260511-180031

HỘ KINH DOANH GÒ DA 

QUÁN 2

Số 5, Đường 30, Khu phố 

49, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

12 30/05/2026
H29.109-

260515-101783

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI 

THÀNH LONG FOOD

Số 2F đường Lò Lu, 

Phường Long Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 

(heo, bò, gà) và sơ 

chế đóng gói thịt 

(heo, bò, gà)

15/05/2026 05/06/2026

13 30/05/2026
H29.109-

260505-0200004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CA CAO 

NÔNG LÂM - XƯỞNG SẢN 

XUẤT

29 đường D4, Khu Phố 3, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất Socola 05/05/2026 09/06/2026

14 30/05/2026
H29.109-

260512-180020

HỘ KINH DOANH GIA HÂN 

COFFEE

11 Đường 54, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

15 30/05/2026
H29.109-

260507-180030

HỘ KINH DOANH 

SIAMCHA VINHOMES 

GRAND PARK

ăn 1.16, Tầng 1, Tòa 

S10.01, Dự án Khu dân cư 

và công viên Phước Thiện, 

số 88 đường Phước Thiện, 

Phường Long Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

16 30/05/2026
H29.109-

260505-180087
CỬA HÀNG KFC HIỆP BÌNH

Số 112 Hiệp Bình, Khu 

phố 8, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 30/05/2026-01/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 30/05/2026
H29.109-

260511-180106

HỘ KINH DOANH LẨU CÙ 

LAO CÔ TƯ

107/10 Nguyễn Văn Khối, 

Phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

18 30/05/2026
H29.109-

260511-180032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 

– CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ 

HUỲNH TẤN

5 Phan Xích Long, Phường 

Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

19 30/05/2026
H29.109-

260510-180010

HỘ KINH DOANH BẾP 

NHÀ ÉN

81/5 Võ Duy Ninh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

20 30/05/2026
H29.109-

260428-180088

HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH STRAWBERRY

419/6 Phan Xích Long, 

Phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

21 30/05/2026
H29.109-

260506-180040

HỘ KINH DOANH TRẦN 

MINH KHANH

163 Điện Biên Phủ (Khu 

A), Phường Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

22 30/05/2026
H29.109-

260508-180109

HỘ KINH DOANH MÌ 

QUẢNG 99

99 Vạn Kiếp, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

23 30/05/2026
H29.109-

260507-180092
CÔNG TY TNHH P & NGÔ

220/36 Nguyễn Xí, 

phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất nước uống 

đóng bình
12/05/2026 09/06/2026

24 30/05/2026
H29.109-

260514-101252
CÔNG TY TNHH TMTM

Số 23-25 Nguyễn Huy 

Lượng, Phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đóng gói trà túi lọc 18/05/2026 08/06/2026

25 30/05/2026
H29.109-

260507-180004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

SẠCH TRẦN ĐƯỢC

556 Trịnh Thị Dối, Ấp 24, 

Xã Đông Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (BẾP ĂN 

TẬP THỂ, 600 

suất/ngày, HỢP 

ĐỒNG VỚI CÔNG 

TY TNHH DAE 

WOONG VIỆT 

NAM)

08/05/2026 05/06/2026

26 30/05/2026
H29.109-

260511-100849

CÔNG TY TNHH KIẾN 

MINH CHICKEN

32/7A Phan Văn Đối, Ấp 

Tiền Lân, Xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt gà. 18/05/2026 08/06/2026

27 30/05/2026
H29.109-

260506-180061

HỘ KINH DOANH KHANG 

TRƯỜNG

31 Hà Huy Giáp, Khu phố 

34, Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

28 30/05/2026
H29.109-

260507-180039

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

374 – CÔNG TY CỔ PHÀN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Số 158 – 158A–158B, 

đường Hà Huy Giáp, 

KP3A, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

29 30/05/2026
H29.109-

260407-180070

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT KINH DOANH HỒNG 

CHÂU

144/3 đường Tô Ngọc 

Vân, Tổ 1, Khu phố 1, 

phường Thới An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền; Sản 

xuất nước đá cây 

ướp thực phẩm

12/05/2026 09/06/2026

30 30/05/2026
H29.109-

260416-180091

HỘ KINH DOANH SOLA

COFFEE & CHILL

373/2 Đường Hà Huy 

Giáp, khu phố 46, phường 

Thới An, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

31 30/05/2026
H29.109-

260323-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 557 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

302-304 Nguyễn Thị Kiểu, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

12/05/2026 09/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 30/05/2026
H29.109-

260508-0200019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 390 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

23 Nguyễn Hữu Cầu, Xã 

Bà Điểm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

12/05/2026 09/06/2026

33 30/05/2026
H29.109-

260514-102502

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐẠI 

NÔNG PHÁT

15/1A Ao Đôi, Phường 

Bình Trị Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Đóng gói, Kinh 

doanh gạo các loại
15/05/2026 05/06/2026

34 30/05/2026
H29.109-

260514-100727

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT GIÒ CHẢ ĐẠI 

PHÚ QUÝ

99/33A Đường số 14, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất giò chả 

các loại
15/05/2026 05/06/2026

35 30/05/2026
H29.109-

260512-101016

HỘ KINH DOANH ĐỨC 

PHÁT

40/13/14 Tô Hiệu, Phường 

Phú Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến lạp xưởng 15/05/2026 05/06/2026

36 30/05/2026
H29.109-

260515-101527

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CUNG ỨNG 

THỰC PHẨM ĐỒNG XANH

1560/25/9A Tỉnh lộ 10, 

phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh rau, củ, 

quả, thịt, thủy sản.
15/05/2026 05/06/2026

37 30/05/2026
H29.109-

260514-101622

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NGỌC LINH

0/11 Trịnh Đình Thảo, 

Phường Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến lạp xưởng 15/05/2026 05/06/2026

38 30/05/2026
H29.109-

260514-102595

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HỒNG NHẤT

239/48 Khuông Việt, 

Phường Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh trứng 

gia cầm
15/05/2026 05/06/2026

39 30/05/2026
H29.109-

260420-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI

GIA ĐÌNH VIỆT NAM - 

CỬA HÀNG FAMILYMART 

801 CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM

Số 799 và một phần tầng 

trệt 801, Đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường 

Tân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

40 30/05/2026
H29.109-

260515-101853

CÔNG TY TNHH SWEET 

FRUIT HỒ CHÍ MINH

61/13 Đất Thánh, Khu phố 

12, Phường Tân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

TRÁI CÂY
18/05/2026 08/06/2026

41 30/05/2026
H29.109-

260507-180009

HỘ KINH DOANH MÌ 

TRÙNG KHÁNH

C187, đường D33, khu phố 

4, phường An Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2026 05/06/2026

42 30/05/2026
H29.109-

260512-101392

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU NESTDO

H1-5, Đường số 3, KDC 

Vĩnh Phú 2, Khu phố Phú 

Hội, Phường Bình Hòa, TP 

Hồ Chí Minh

Đóng gói rau củ 

quả, nấm ăn, 

đường. Sơ chế, sấy, 

đóng gói: Tổ yến. 

Chế biến nước yến 

chưng.

15/05/2026 05/06/2026

43 30/05/2026
H29.109-

260508-180052
HỘ KINH DOANH SOO TEA

38 đường 30/4, khu phố 

Phú Hòa 2, Phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2026 05/06/2026

44 30/05/2026
H29.109-

260508-180079

HỘ KINH DOANH QUÁN 

DŨNG GIÓ CHIỀU

389/6 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Khu phố Phú Hòa 9, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
08/05/2026 05/06/2026

45 30/05/2026
H29.109-

260326-100943

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI CÀ PHÊ ĐẠM

006/K Đường DT747, Tổ 

1, Khu phố 7, Phường Tân 

Uyên, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Rang xay, đóng gói 

cà phê
14/05/2026 04/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

46 30/05/2026
H29.109-

260504-180087

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI KHÁT Ý 

TƯỞNG VIỆT TẠI BÌNH 

DƯƠNG - CỬA HÀNG NEW 

HORIZON.

Tầng trệt Chung cư New 

Horizon, Số 230 Đại lộ 

Bình Dương, Phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - cửa hàng 

ăn uống (Dịch vụ 

giải khát, bánh các 

loại và thức ăn 

nhanh chế biến sẵn)

11/05/2026 08/06/2026

47 30/05/2026
H29.109-

260313-180027

HỘ KINH DOANH TƯ 

NHỎ 7

80 Võ Văn Kiệt, khu phố 

Định Hòa 5, Phường 

Chánh Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng) 

– 50 suất/lần. Đồ 

uống có cồn (Bia, 

rượu), đồ uống 

không cồn và thuốc 

lá.

11/05/2026 08/06/2026

48 30/05/2026
H29.109-

260513-102302

CÔNG TY TNHH DVTM 

TIẾN THÀNH

Số 2, đường Đồng Khởi 

D10, Khu phố 2, xã Dầu 

Tiếng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đóng gói thực 

phẩm nông sản (các 

loại hạt, sản phẩm 

từ ngũ cốc, trái cây 

sấy, khô gà, khô bò, 

khô heo ...)

15/05/2026 05/06/2026

49 30/05/2026
H29.109-

260512-100451

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TM DV THỰC PHẨM 

TRƯỜNG THỌ

Số 789 đường số 3, Khu 

phố Đông Chiêu, Phường 

Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến các sản 

phẩm trứng
15/05/2026 05/06/2026

50 30/05/2026
H29.109-

260224-180018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TAKASHIMA - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ HOA MAI

Số 17 VSIP II đường số 6, 

khu công nghiệp Việt Nam 

-Singapore II, Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống: Bếp ăn tập 

thể và căn tin 190 

suất/ngày (Hợp 

đồng với công ty 

TNHH 

TAKASHIMA 

VIỆT NAM).

11/05/2026 08/06/2026

51 30/05/2026
H29.109-

260504-180080

HỘ KINH DOANH ĐÁ 

NƯỚNG 1

52 Trần Từ Bình, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

52 30/05/2026
H29.109-

260505-180064

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG LẨU CHUANTAI VN

349, Đường Đại lộ Bình 

Dương, Khu phố Chánh 

Nghĩa 12, Phường Thủ 

Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

53 30/05/2026
H29.109-

260521-0001

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN QUỲNH ANH

Thửa đất số 880, tờ bản đồ 

số 44, đờng 19 tháng 5, tổ 

4, ấp 9, xã Phú Giáo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 05/06/2026

54 30/05/2026
H29.109-

260517-100372

CÔNG TY TNHH DVTM 

TIẾN THÀNH

Số 2, đường Đồng Khởi 

D10, Khu phố 2, xã Dầu 

Tiếng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đóng gói thực 

phẩm nông sản (các 

loại hạt, sản phẩm 

từ ngũ cốc, trái cây 

sấy, khô gà, khô bò, 

khô heo ...)

18/05/2026 08/06/2026

55 30/05/2026
H29.109-

260506-180031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 2-CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

FOOD STOP

Số 118-120 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

56 30/05/2026
H29.109-

260506-180049

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 17 

- CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ 

CAO NGUYÊN

23D4 Đường 30/4, Phường 

Tam Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống.
11/05/2026 08/06/2026

57 30/05/2026
H29.109-

260506-180062

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BIA ĐỨC

Số 18 đường Huỳnh Văn 

Hớn, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống.
11/05/2026 08/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

58 30/05/2026
H29.109-

260505-180053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẠI ĐỨC TÀI

Đường số 3, Khu công 

nghiệp Phú Mỹ 1, Phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Cung cấp 

suất ăn công nghiệp

11/05/2026 08/06/2026

59 30/05/2026
H29.109-

260506-180032

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

NAM VANG

Tổ 7, khu phố Thị Vải, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

60 30/05/2026
H29.109-

260506-180046

HỘ KINH DOANH BUFFET 

BBQ

Đường Phạm Hùng ( thuê 

nhà của hộ ông Bùi Minh 

Hội) Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

61 30/05/2026
H29.109-

260507-180072

HỘ KINH DOANH ỐC KEM 

2

Khu phố Tân Ngọc, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống.
11/05/2026 08/06/2026

62 30/05/2026
H29.109-

260403-180057

HỘ KINH DOANH KEM 

DỪA ĐÁ MUỐI CÔN ĐẢO

Đường Phạm Văn Đồng, 

Khu 7, đặc khu Côn Đảo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

63 30/05/2026
H29.109-

260507-180077

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CAFE KHÁNH HÀ

Khu vực cảng Bến Đầm, 

Đặc khu Côn Đảo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

64 30/05/2026
H29.109-

260514-180060

HỘ KINH DOANH LẦU DÊ 

DŨNG MẬP 30

Đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Khu 7, đặc khu Côn Đảo

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/05/2026 16/06/2026

65 30/05/2026
H29.109-

260511-180076

HỘ KINH DOANH ỐC 

MƯƠNG SÁU

Đường Nguyễn An Ninh, 

Khu 6, đặc khu Côn Đảo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/05/2026 23/06/2026

66 01/06/2026
H29.109-

260423-180088

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 

- CÔNG TY TNHH 

YAMAYO SHOJI

18 Bis/18 Đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

67 01/06/2026
H29.109-

260505-180070

ĐỊA ĐIỂM KΙΝΗ DOANH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MATSUYA 

FOODS VIỆT NAM TẠI 

VINCOM CENTER ĐỒNG 

KHỞI

Quầy 28 B, tầng hầm 3, Số 

70-72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

68 01/06/2026
H29.109-

260504-180041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH GÓC CÀ 

PHÊ - GÓC LÝ TỰ TRỌNG

Số 02 Lý Tự Trọng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

69 01/06/2026
H29.109-

260508-180091

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

MOONLIGHT

8A/A5 Thái Văn Lung, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

70 01/06/2026
H29.109-

260426-180004
HỘ KINH DOANH NÚP

906 Trường Sa, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

71 01/06/2026
H29.109-

260511-0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

Số 36 Đường Bùi Viện, 

Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ theo danh 

sách nhóm sản 

phẩm; kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

12/05/2026 09/06/2026

72 01/06/2026
H29.109-

260423-180016

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HỒNG NHUNG - PHỞ CHẤT

223 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

73 01/06/2026
H29.109-

260511-180003

HỘ KINH DOANH KEM 

TRÁI CÂY MEXICO

Số 1 Nguyễn Huy Tự, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

74 01/06/2026
H29.109-

260506-180093

HỘ KINH DOANH LẨU 

CHAY HOÀNG ĐẠT 2

12/1 Đường 9, Khu phố 

45, Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

75 01/06/2026
H29.109-

260508-0200014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 339 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

B-TM1-3, Block B, Tầng 1 

(trệt), Khu số 3 Centana, 

36 Mai Chí Thọ, Phường 

Bình Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

12/05/2026 09/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

76 01/06/2026
H29.109-

260511-180071

HỘ KINH DOANH BẾP 

HỒNG MÓN NGON ẨM 

THỰC VIỆT

23 Dân Chủ, Khu phố 14, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

77 01/06/2026
H29.109-

260513-100723

CÔNG TY TNHH FOOD 

CITY VIỆT NAM

153 Liên Phường, Phường 

Phước Long, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Đóng gói: Các loại 

hạt dinh dưỡng, 

Ngũ cốc và bột ngũ 

cốc; Các loại trái 

cây sấy, Các loại 

mứt; Các sản phẩm 

chế biến: khô gà, 

khô bò, khô heo, 

hải sản chế biến: 

khô cá, khô mực, 

khô tôm,…

19/05/2026 09/06/2026

78 01/06/2026
H29.109-

260312-0200005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 342 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

SAV.4-00.01, Tầng trệt, 

Tháp 4, The Sun Avenue, 

28 Mai Chí Thọ, Phường 

Bình Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

SAV.4-00.01, Tầng 

trệt, Tháp 4, The 

Sun Avenue, 28 

Mai Chí Thọ, 

Phường Bình Trưng

13/05/2026 10/06/2026

79 01/06/2026
H29.109-

260508-0200024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 503 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

151 Nguyễn Duy Trinh, 

Khu phố 1, Phường Bình 

Trưng, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

13/05/2026 10/06/2026

80 01/06/2026
H29.109-

260306-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30044

6-6A Chương Dương, Khu 

phố 3, Phường Thủ Đức, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/05/2026 10/06/2026

81 01/06/2026
H29.109-

260417-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

ĐỖ XUÂN HỢP - HỘ KINH 

DOANH RAU MÁ MIX 2

245 Đỗ Xuân Hợp, 

Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

82 01/06/2026
H29.109-

260508-0200018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 363 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

112/6 Tân Chánh Hiệp 36, 

Phường Trung Mỹ Tây, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

12/05/2026 09/06/2026

83 01/06/2026
H29.109-

260508-0200028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 592 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

3/22A Đông Thạnh 2-3-1, 

Xã Đông Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/05/2026 10/06/2026

84 01/06/2026
H29.109-

260508-0200022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 502 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

243 Tỉnh lộ 15, Xã Phú 

Hòa Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/05/2026 10/06/2026

85 01/06/2026
H29.109-

260511-180115

HỘ KINH DOANH – VĨNH 

XUÂN

262 Quốc lộ 22, ấp Hậu, 

Xã Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

86 01/06/2026
H29.109-

260414-0200007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 332

Số 80 Lê Minh Nhựt, Ấp 

Chánh, xã Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/05/2026 10/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

87 01/06/2026
H29.109-

260508-0200026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 547 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

12/1 đường TL27, Phường 

An Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/05/2026 10/06/2026

88 01/06/2026
H29.109-

260510-100332

CÔNG TY TNHH GREEN 

CROWN FOOD

52/5 Đồng Tâm, Xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh, sơ chế, 

đóng gói rau, củ, 

quả.

19/05/2026 10/06/2026

89 01/06/2026
H29.109-

260520-101298

CÔNG TY TNHH TRỨNG 

MUỐI MEGA FOODS

Số 1514/3C đường An Phú 

Đông 3, Khu phố 20, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến, đóng gói 

các sản phẩm từ 

trứng.( Lòng đỏ 

trứng muối, trứng 

muối).

20/05/2026 10/06/2026

90 01/06/2026
H29.109-

260507-180029

CÔNG TY TNHH MỘC F&B-

CHI NHÁNH VẠN HẠNH 

MALL

Lô số 6-09, Tầng 6, Tòa 

nhà TTTM Vạn Hạnh 

Mall, Số 11 Sư Vạn Hạnh, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

91 01/06/2026
H29.109-

260510-180012

HỘ KINH DOANH TÂN KÝ 

MÌ GIA

453 Trần Phú, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

92 01/06/2026
H29.109-

260508-180003

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

CHÈ THANH TÂM

96 - 98 Bùi Hữu Nghĩa, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

93 01/06/2026
H29.109-

260508-180099

HỘ KINH DOANH CHÈ 

TÂM TÂM

Số 14 Trần Xuân Hòa, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

94 01/06/2026
H29.109-

260508-180100

HỘ KINH DOANH PANDA 

REA TRÀ NHÀ GẤU

187 An Bình, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

95 01/06/2026
H29.109-

260511-180114

HỘ KINH DOANH QUÁN 

THÁI MÊ THÁI

190 – 192 Thành Thái, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

96 01/06/2026
H29.109-

260506-180089

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI MÙA VÀNG

Khu B1, 268 đường Tô 

Hiến Thành, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

97 01/06/2026
H29.109-

260414-0200005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 298

286-288-290 Trần Hưng 

Đạo, Phường Chợ Lớn, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/05/2026 10/06/2026

98 01/06/2026
H29.109-

260518-101281

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM LÊ 

CHƯƠNG

8 Ngô Thị Thu Minh, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt bò 18/05/2026 08/06/2026

99 01/06/2026
H29.109-

260508-101218

CÔNG TY TNHH CUNG 

ỨNG HẢI SẢN NHA TRANG

439/76 Lê Văn Quới, 

Phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy 

hải sản tươi sống
18/05/2026 08/06/2026

100 01/06/2026
H29.109-

260507-180031

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG ẨM THỰC 

ANH EM

38 Nguyễn Sơn, Phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống.
11/05/2026 08/06/2026

101 01/06/2026
H29.109-

260323-0200013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 551 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

662 Tên Lửa, Phường An 

Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

12/05/2026 09/06/2026

102 01/06/2026
H29.109-

260510-180030

CHI NHÁNH 03 - CÔNG TY 

TNHH TMDV SONG VY

95 Tây Lân, Phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (BẾP ĂN 

TẬP THỂ)

12/05/2026 09/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

103 01/06/2026
H29.109-

260510-180011

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC 85

85 Tô Hiệu, Phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

104 01/06/2026
H29.109-

260410-180069

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA- CỬA 

HÀNG AEON MALL TÂN 

PHÚ

Lô số SF17, Tầng 2 TTTM 

Aeon Mall Tân Phú 

Celadon, số 30 đường Tân 

Thắng, Phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

105 01/06/2026
H29.109-

260506-180080

CỬA HÀNG CHÔN CÀ PHÊ 

VÀ TRÀ – A75/6E BẠCH 

ĐẰNG - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH – CÔNG ΤΥ ΤΝΗΗ 

ΤHE KINGS

A75/6E Bạch Đằng 

phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

106 01/06/2026
H29.109-

260505-180105

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI – DỊCH VỤ HOA MAI

Khu A, Lô N, Số 47B-49-

51-53-55 và Lô số 48b-50-

52-54-56, Đường Tân 

Thuận, KCX Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận, Thành 

phổ Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống: Bếp ăn tập 

thể và căn tin 600 

suất/ngày (Hợp 

đồng với công ty 

TNHH MATAI 

VIỆT NAM).

11/05/2026 08/06/2026

107 01/06/2026
H29.109-

260506-180051

CÔNG TY TNHH XUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP KIM ÁNH

Số 2443 đường Huỳnh Tấn 

Phát, Ấp 4, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống.
11/05/2026 08/06/2026

108 01/06/2026
H29.109-

260514-102406

CÔNG TY TNHH MTV 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

MĂNG TÂY XANH

675/56 Khu phố 4 Trần 

Xuân Soạn, phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh rau củ 

quả thịt thủy sản.
18/05/2026 08/06/2026

109 01/06/2026
H29.109-

260413-180066

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE 

FAVINA

472/15 Trần Xuân Soạn, 

Khu phố 5, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

110 01/06/2026
H29.109-

260510-180015

HỘ KINH DOANH BÚN 

ĐẬU MẮM TÔM HUY 

HOÀNG- CHI NHÁNH 3

A-4 Đường số 32, Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

111 01/06/2026
H29.109-

260511-180075

HỘ KINH DOANH BÚN ỐC 

ĐÔNG KHẢO

Số 13G4, đường số 53, khu 

phố 35, phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

112 01/06/2026
H29.109-

260508-180101

HỘ KINH DOANH BÚN 

ĐẬU MẮM TÔM HUY 

HOÀNG- CHI NHÁNH 6

414 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

113 01/06/2026
H29.109-

260517-100901

HỘ KINH DOANH QUỲNH 

NHI

số 62/20/1 đường Trần 

Quang Đạo, Ấp Bình 

Trung, Xã Bình Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến tóp mỡ 

rim mắm tỏi
19/05/2026 09/06/2026

114 01/06/2026
H29.109-

260512-180003

CĂN TIN TRƯỜNG THCS 

HOÀNG LÊ KHА

383 Bến Phú Lâm, Phường 

Bình Tây, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

115 01/06/2026
H29.109-

260506-180064

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO 

PANDA

Số 3026 Đường Phạm Thế 

Hiển, Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

116 01/06/2026
H29.109-

260506-180041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

366 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Căn thương mại dịch vụ số 

0.15, Tầng 1+2, Tháp C2, 

Khối C, Khu Trung tâm 

Thương mại Dịch vụ và 

Nhà ở (Chung cư 

Westgate), số 98 Tân Túc, 

Xã Tân Nhựt, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

117 01/06/2026
H29.109-

260414-180028

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

THIÊN THANH - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH SỐ 1.

Số 2 Đường Số 6, Ấp 1, 

Xã Tân Vĩnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (10 

suất/lần) (CĂN TIN 

TRƯỜNG HỌC)

12/05/2026 09/06/2026

118 01/06/2026
H29.109-

260512-180036

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TIỂU HỌC BÌNH LỢI - 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

THIÊN THANH

Số 1243 Trương Văn Đa, 

Ấp 2, Xã Bình Lợi, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UÔNG (10 

suất/lần) (CĂNG 

TIN TRƯỜNG 

HỌC)

12/05/2026 09/06/2026

119 01/06/2026
H29.109-

260318-0200006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 29982

F12/6N Phạm Thị Nghĩ, 

Ấp 63, Xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/05/2026 10/06/2026

120 01/06/2026
H29.109-

260519-101389

CÔNG TY TNHH HÂN GIA 

HUY

B1/11H, đường Liên ấp 2-

6, ấp 21, xã Vĩnh Lộc, 

thành phố Hồ Chí Minh

Xay, đóng gói cà 

phê, bột từ đậu nành
19/05/2026 10/06/2026

121 01/06/2026
H29.109-

260517-100297

CÔNG TY TNHH BIỂN VIỆT 

FOODS - CHI NHÁNH BÌNH 

CHÁNH

D12/H35 Ấp 9, Xã Hưng 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thủy sản 18/05/2026 08/06/2026

122 01/06/2026
H29.109-

260226-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ BDG 60-CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

27-29/A66 Đường D1, 

Khu phố Bình Giao, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

12/05/2026 09/06/2026

123 01/06/2026
H29.109-

260506-180052

CHI NHÁNH CÔNG TY 

LIÊN DOANH TNHH KFC 

VIỆT NAM TẠI BÌNH 

DƯƠNG

GF-19, Tầng trệt siêu thị 

Co.op Mart Bình Dương, 

số 368,

Đường 30 tháng 4, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

124 01/06/2026
H29.109-

260331-180090

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH MTV MP3

1/126 Đại lộ Bình Dương, 

khu phố Hòa Lân 2, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

125 01/06/2026
H29.109-

260511-180018

HỘ KINH DOANH QUỲNH 

TRANG

Tổ 9, ấp 3, xã Bàu Bàng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

126 01/06/2026
H29.109-

260505-180071

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THÀNH NHÂN

Căn tin trường THCS 

Nguyễn Thị Minh Khai, số 

1102, đường Cách Mạng 

Tháng 8, Phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (căn tin 

trường học)

11/05/2026 08/06/2026

127 01/06/2026
H29.109-

260513-180057

HỘ KINH DOANH TOONG 

COFFEE & TEA

Thửa đất 265, tờ bản đồ số 

37, đường số 1, khu TĐC 

Chánh Nghĩa, khu phố 

Chánh Nghĩa 3, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
13/05/2026 10/06/2026

128 01/06/2026
H29.109-

260508-0200030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ BDG 61 -CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

4/23 Khu phố Bình Quới, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
13/05/2026 10/06/2026

129 01/06/2026
H29.109-

260505-180054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 9 – CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

EVERGREEN VIỆT NAM

Số 207 Đường DT747A, 

Tổ 1, Khu phố Tân Lương, 

Phường Tân Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (bếp ăn tập 

thể)

11/05/2026 08/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

130 01/06/2026
H29.109-

260415-180068

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG 

BẢO PHÁT

Số 1, đường N1-Ecolakes 

Mỹ Phước, Khu phố 6, 

Phường Thới Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh  

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

131 01/06/2026
H29.109-

260506-180077

HỘ KINH DOANH HÀ TIẾN 

ĐOÀI

626A đường 3/2 khu phố 

Nguyễn Trãi, Phường Lái 

Thiêu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (căn tin 

trường học)

12/05/2026 09/06/2026

132 01/06/2026
H29.109-

260505-180082

CÔNG TY TNHH TM DV 

BÁT HỶ

Số 31, Đường Lý Thái Tổ, 

Khu Phố 2, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/05/2026 08/06/2026

133 01/06/2026
H29.109-

260510-180002

HỘ KINH DOANH ĐINH 

THỊ NGỌC ĐIỆP

508/3F khu phố Thạnh 

Bình, Phường Thuận An, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

134 01/06/2026
H29.109-

260511-180113

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

VISION INTERNATIONAL - 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CUNG CÁP 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

THẬP TOÀN.

Số 19 Đại lộ Hữu Nghị, 

KCN Việt Nam – 

Singapore, phường Bình 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Bếp ăn 

tập thể hợp đồng 

với Công ty TNHH 

VISION 

INTERNATIONAL

13/05/2026 10/06/2026

135 01/06/2026
H29.109-

260428-180050

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NƯỚC 

KHOÁNG BÌNH TÂY

Số 520/20 Khu phố 3, 

Phường Hòa Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

12/05/2026 09/06/2026

136 01/06/2026
H29.109-

260511-100569

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NHẬP KHẨU LÊ 

NGUYỄN

116/25B Đô Lương, 

phường Phước Thắng, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm nhập khẩu: 

Trâu, bò, gà, heo 

(nguyên thùng)

15/05/2026 08/06/2026

137 01/06/2026
H29.109-

260512-101823

HỢP TÁC XÃ HẢI SẢN 

NGUYỀN PHÁT

Số 124 Chi Lăng, Phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Mua bán thuỷ sản: 

Sợ chế, đóng gói 

thuỷ sản: cá, 

tôm, mực; chế biến 

chả: cá, tôm, mực; 

chế biến thuỷ sản 

khô: cá, tôm, mực.

15/05/2026 08/06/2026

138 01/06/2026
H29.109-

260514-102326

HỘ KINH DOANH VŨ TIẾN 

ANH

383/55 Bình Giã, Phường 

Tam Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất cà phê 18/05/2026 08/06/2026

139 01/06/2026
H29.109-

260505-102438

HỘ KINH DOANH KIỀU 

MẠNH HÀ

15/30/7/12 đường Nguyễn 

Bảo, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Giò lụa 15/05/2026 08/06/2026

140 01/06/2026
H29.109-

260406-180024

HỘ KINH DOANH TRÁNG 

MIỆNG MẸ CẦN

115/55/112 đường Lê Lợi, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

141 01/06/2026
H29.109-

260508-0200011

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI -DỊCH VỤ HOÀNG 

NGỌC PHÁT

53 Triệu Việt Vương, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
12/05/2026 09/06/2026

142 01/06/2026
H29.109-

260319-180032

HỘ KINH DOANH 8PM - 

CHILL GARDEN

105/7/11A đường Lê Ngọc 

Hân, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

143 01/06/2026
H29.109-

260423-180008

HỘ KINH DOANH ĐỖ 

TUẤN VIỆT

Tổ 8, Khu phố Vạn Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

144 01/06/2026
H29.109-

260508-180010

HỘ KINH DOANH MIN 

FOOD

Đường Võ Nguyên Giáng, 

Tổ 22, Khu phố Mỹ 

Thạnh, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

145 01/06/2026
H29.109-

260422-180001
HỘ KINH DOANH ATEA

Tổ 2, Khu phố Phước Lập, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

146 01/06/2026
H29.109-

260511-180014

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ BẠCH CÚC

Số 82 Lê Thành Duy, Khu 

Phố 3, Phước Hiệp, 

Phường Bà Rịa, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

147 01/06/2026
H29.109-

260414-180005

HỘ KINH DOANH 

LOTTERIA

số 194, đường Hùng 

Vương, xã Ngãi Giao, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

148 01/06/2026
H29.109-

260414-180026
HỘ KINH DOANH LẮC TEA

số 3,4 Lô B6, tổ 10, ấp 

Hồng Lan, xã Ngãi Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026

149 01/06/2026
H29.109-

260509-180018

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

NAM VANG HD

Số 166 Bình Giã, Tổ 9, 

Khu phố 2, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
12/05/2026 09/06/2026


